
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2, Ngách 9, Ngõ 46 Đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI RƯỢU VANG HARU

0110298269

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn:
+ Bán buôn rượu mạnh;
+ Bán buôn rượu vang;
+ Bán buôn bia.
+ Mua rượu vang ở dạng thùng rồi đóng chai mà không làm 
thay đổi thành phần của rượu;
+ Rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không 
chứa cồn.
- Bán buôn đồ uống không có cồn:
+ Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không 
có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả 
khác...;
+ Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết 
đóng chai khác.

4633

4. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI 
RƯỢU VANG HARU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HARU WINE IMPORT AND 
DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HARUWINE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0931238488
Email: haruwineco@gmail.com

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

9. Quảng cáo 7310

10. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết:
- Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh 
loại hàng nào.
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương 
mại, cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng hóa: Quần áo, giày 
dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương thực, thực phẩm, 
trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc 
lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác

4719

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

16. In ấn
(Trừ hoạt động in Nhà nước cấm)

1811

17. Dịch vụ liên quan đến in 1812

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

19. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM THỊ 
HUẾ

Việt 
Nam

Thôn Bắc, Xã Đông 
Sơn, Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

60.000.000 1,000 034197013833

2 NGÔ 
THANH HẢI

Việt 
Nam

P203, Tập Thể Viện 
Mác – Lênin, Phố 
Nguyễn Phong Sắc, 
Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.940.000.000 99,000 040081000035

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040081000035
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P203, Tập Thể Viện Mác – Lênin, Phố Nguyễn Phong Sắc, Phường 
Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng A2202, Toà HDMon, Ngõ 04 Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ THANH HẢI Nam

20/03/1981 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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